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1 Đoàn Thị Anh 10/03/1986 6.0 6.0 6.0 6.5 6.3

2 Lê Thị Ngọc Chinh 10/11/2004 4.0 5.0 4.7 5.0 4.9 KT

3 Hoàng Mạnh Cường 23/03/1995 7.0 8.0 7.7 8.0 7.9

4 Nguyễn Minh Đạt 09/01/2004 5.0 6.0 5.7 6.0 5.9

5 Đặng Đề Đô 09/01/2004 7.0 6.0 6.3 6.0 6.1

6 Nguyễn Quang Chí Hiếu 17/07/1990 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

7 Lê Văn Lượng 28/9/19980 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

8 Nguyễn Trúc Thuỷ Mi 04/09/2002 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

9 Nguyễn Văn Phong 02/02/1983 5.0 6.0 5.7 6.0 5.9

10 Nguyễn Văn Quang 15/05/1997 8.0 7.0 7.3 7.0 7.1

11 Huỳnh Thị Thủy 08/08/1983 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

12 Vũ Hoàng Trúc 10/07/2002 7.0 5.0 5.7 5.0 5.3
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